
SĐT

Họ và 

tên đệm
Tên SĐT Số

Ngày 

cấp
Nơi cấp 

Mã nơi 

cấp

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Số
Ngày 

cấp

Nơi 

cấp

Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐKKD

D

Ngày 

hết 

hạn

Số 

GPP

Ngày 

hết hạn

1

000.0

0.12.

H19-

2309

18-

0017

Dương 

Thị 

Ngọc 

Thưởng 5886
17/01/

2022

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược 

sĩ Đại 

học

2718

1254

5

04/02/

2012

CA 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

công ty 

cổ phần 

PKĐK 

Phước 

Tân-Sài 

Gòn

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường, bảo quản ở điều kiện lạnh 

2-8°C (Có bao gồm: thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây 

nghiện; thuốc dạng phối hợp có 

chứa dược chất hướng thần; thuốc 

chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực; thuốc độc; sinh 

phẩm. Không bao gồm: vắc xin, 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa tiền chất,thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ).

1467, 

quốc lộ 

51, tổ 4, 

khu phố 

Hương 

Phước, 

phường 

Phước 

Tân, 

thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng 

Nai

8243 8953
29/09

/2026

Cấp 

mới

Ghi 

chú

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Mã 

số 

hồ sơ

(đính kèm Quyết định số                  /QĐ-SYT ngày 29  tháng  09  năm 2023)

STT

Cơ sở kinh doanhHọ tên người Chứng chỉ hành nghề Chứng minh nhân 
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2

000.0

0.12.

H19-

2309

13-

0010

Thái 

Phi 
Yến 7758

23/05/

2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược 

sĩ cao 

đẳng

0931

9500

8785

04/03/

2022

Cục 

Cảnh 

sát 

quản 

lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Quầy 

thuốc 

Bảo 

Lâm 79

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện,  thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ ,đồng vị phóng xạ, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dang phối hợp 

có chứa tiền chất.)

132, tổ 2, 

ấp 4, xã 

Long An, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh 

Đồng 

Nai

8244 8962
29/09

/2026

Cấp 

mới

3

000.0

0.12.

H19-

2309

05-

0022

Mai 

Thị 
Nga

3455/

CCH

N-D-

SYT-

HCM

31/08/

2018

Sở Y 

Tế TP. 

Hồ Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

2727

7474

7

01/10/

2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Phước 

Khang

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện,  thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ ,đồng vị phóng xạ, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dang phối hợp 

có chứa tiền chất.)

84 Võ 

Thị Sáu, 

ấp Bến 

Ngự, xã 

Phú 

Đông, 

huyện 

Nhơn 

Trạch, 

tỉnh 

Đồng 

Nai

8253 8954
29/09

/2026

Cấp 

mới
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4

000.0

0.12.

H19-

2308

31-

0005

 PHẠM 

KIỀU 
MY 8049

27/06/

2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược 

sĩ cao 

đẳng

0751

9202

1385

20/08/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản 

lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Quầy 

thuốc 

My My

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện,  thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ ,đồng vị phóng xạ, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dang phối hợp 

có chứa tiền chất.)

Tổ 4, ấp 

6, xã 

Thanh 

Sơn, 

huyện 

Định 

Quán, 

tỉnh 

Đồng 

Nai

8252 8955
29/09

/2026

Cấp 

mới

5

000.0

0.12.

H19-

2308

28-

0017

NGUY

ỄN 

THỊ 

NGỌC 

THẢO 8081
20/07/

2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

7019

8010

226

27/12/

2021

Cục 

Cảnh 

sát 

quản 

lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Quầy 

thuốc 

Xuân 

Hòa

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường  (Có bao gồm: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện,  thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ ,đồng vị phóng xạ, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dang phối hợp 

có chứa tiền chất.)

1373, tổ 

5, ấp 

Ngọc 

Lâm 2, 

xã Phú 

Xuân, 

huyện 

Tân Phú, 

tỉnh 

Đồng 

Nai

8251 8956
29/09

/2026
Cấp 

mới
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6

000.0

0.12.

H19-

2308

25-

0019

Vũ Thị Vi

12849

/CCH

N-D-

SYT-

ĐNA

#####

Sở Y 

tế Hồ 

Chí 

Minh

CCHN-

D-SYT-

HCM

Dược 

sĩ Đại 

học

0151

8500

3107

#####

Cục 

CSQL

HCVT

TXH

Nhà 

thuốc 

Hồng 

Vi

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện,  thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ ,đồng vị phóng xạ, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dang phối hợp 

có chứa tiền chất.)

Kios 51, 

chợ mới 

Long 

Thành, 

thị trấn 

Long 

Thành, 

huyện 

Long 

Thành, 

tỉnh 

Đồng 

Nai

8248 8958
29/09

/2026

Cấp 

mới

7

000.0

0.12.

H19-

2308

25-

0010

Trần 

Thị 
Oanh 3922

25/11/

2019

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

2717

8341

4

04/11/

2015

Công 

an 

Đồng 

Nai

Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

đông y 

thuốc 

từ dược 

liệu 

Trần 

Oanh

 Cơ sở 

chuyên 

bán lẻ 

thuốc 

dược 

liệu, 

thuốc 

cổ 

truyền

Bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền

152 

Nguyễn 

Phúc 

Chu, tổ 

23, khu 

phố 5, 

phường 

Trảng 

Dài, 

thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng 

Nai

8249
29/09

/2026

Cấp 

mới
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8

000.0

0.12.

H19-

2308

28-

0009

Nguyễn 

Thị 
Phượng 7250

30/01/

2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược 

sĩ Đại 

học

0361

8902

0508

12/06/

2022

Cục 

Cảnh 

sát 

quản 

lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà 

thuốc 

Lệ 

Phượng

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện,  thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ ,đồng vị phóng xạ, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dang phối hợp 

có chứa tiền chất.)

C19, tổ 

11, KP3, 

phường 

Long 

Bình 

Tân, 

thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng 

Nai

8246 8960
29/09

/2026

Cấp 

mới

9

000.0

0.12.

H19-

2308

21-

0011

 TRẦN 

THỊ 

KIM 

CHI 8099
20/07/

2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

0601

9900

6502

03/08/

2022

Cục 

Cảnh 

sát 

quản 

lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Quầy 

thuốc 

Kim 

Chi

 Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc 

thiết yếu và danh mục thuốc không 

kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện,  thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ ,đồng vị phóng xạ, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dang phối hợp 

có chứa tiền chất.)

Tổ 7, ấp 

6, xã 

Thanh 

Sơn, 

huyện 

Định 

Quán, 

tỉnh 

Đồng 

Nai

8950 8957
29/09

/2026

cấp 

mới
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10

000.0

0.12.

H19-

2308

22-

0015

Trần Lê 

Sơn 
Tùng 6622

29/08/

2022

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược 

sĩ Đại 

học

2726

3784

3

05/08/

2013

CA 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Thiện 

Hằng 2

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện,  thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ ,đồng vị phóng xạ, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dang phối hợp 

có chứa tiền chất.)

27, khu 

phố 

Vườn 

Dừa, 

phường 

Phước 

Tân, 

thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng 

Nai

8245 8961
29/09

/2026

Cấp 

mới

11

000.0

0.12.

H19-

2308

11-

0015

 

NGUY

ỄN 

THỊ 

VÂN 7559
10/04/

2023

Sở Y 

Tế 

Đồng 

Nai

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

Dược 

sĩ Đại 

học

3019

7007

175

11/02/

2022

Cục 

Cảnh 

sát 

quản 

lý 

hành 

chính 

về trật 

tự xã 

hội

Nhà 

thuốc 

Hoàng 

Giáp

 Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện 

thường (Có bao gồm: thuốc chứa 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện,  thuốc thuộc danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ ,đồng vị phóng xạ, thuốc 

dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, thuốc dang phối hợp 

có chứa tiền chất.)

159, tổ 

19, khu 

phố Tân 

Mai, 

phường 

Phước 

Tân, 

thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng 

Nai

8247 8959
29/09

/2026

Cấp 

mới

Tổng số 11 cơ sở ( trong đó có 04 nhà thuốc , 06 quầy thuốc, 01 cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)
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